
Định mức: hệ chuẩn 315.000đ/tín chỉ ; hệ CLC TT23: 800.000đ/tín chỉ.

Giảm 5% HP hỗ trợ do dịch covid - 19

STT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh
Số tiền phải nộp 

trước giảm 5% (đ)

Số tiền phải nộp 

sau giảm 5% (đ)
Đã nộp Chưa nộp

1 28642 Nguyễn Minh Anh 06/09/1997 2,835,000 2,693,250 2693250 0

2 17060145 Phạm Khải Đạt 26/03/2000 945,000 897,750 897750 0

3 18061051 Trịnh Hà Phương 06/10/2000 945,000 897,750 898000 -250

4 18061071 Tòng Văn Nam 10/03/2000 945,000 897,750 897750 0

5 18061072 Quàng Thị Thắm 04/11/2000 945,000 897,750 897750 0

6 18061091 Nhữ Văn Mạnh 06/09/1999 945,000 897,750 898000 -250

7 18061105 Hồ Thị Thanh Nga 24/04/2000 945,000 897,750 897750 0

8 18061201 Lộ Hương Quỳnh 07/07/2000 945,000 897,750 897750 0

9 18061202 Đỗ Thanh Tùng 15/11/2000 945,000 897,750 897750 0

10 18061205 Phạm Đức Long 27/10/2000 945,000 897,750 898000 -250

11 18061211 Nguyễn Tâm Long 31/05/2000 945,000 897,750 897750 0

12 18061284 Trần An Khánh 11/08/2000 945,000 897,750 897,750

13 18061290 Nguyễn Minh Phương 08/01/2000 945,000 897,750 897750 0

14 18061325 Đoàn Thanh Trúc 13/03/2000 945,000 897,750 897750 0

15 18062018 Đào Hồng Phúc 03/08/2000 2,400,000 2,280,000 2280000 0

16 18063100 Nguyễn Thu Trang 29/12/2000 945,000 897,750 897750 0

17 18063108 Triệu Thị Nhật Linh 24/05/2000 945,000 897,750 897750 0

18 18063164 Nguyễn Thị Thảo Vy 23/09/2000 945,000 897,750 898000 -250
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